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*HĐ 1: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn 
Đức” 
- GV cho HS thảo luận nhóm 4, đọc truyện 
và trả lời câu hỏi: 
+ Đức đã gây ra chuyện gì? 
 
+ Sau khi gây ra chuyện Đức cảm thấy như 
thế nào? 
+ Đức nên làm gì? Vì sao? 
- GV nhận xét 
- Kết luận : Mỗi người phải chịu trách 
nhiệm về việc làm của mình. 
* HĐ2: Làm bài tập 1 trang 7  
- GV phát phiếu ghi bài tập 1 và nêu yêu 
cầu: Cần đánh dấu + trước những biểu hiện 
của người sống có trách nhiệm, dấu - trước 
biểu hiện của người sống vô trách nhiệm 
 
 
- GV nhận xét, kết luận 
*HĐ 3: Bày tỏ thái độ  
- GV lần lượt nêu từng ý kiến ở bài tập 2 và 
yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách : 
+ Đưa thẻ đỏ nếu tán thành , đưa thẻ xanh 
nếu phản đối. 
-Kết luận : 
+ Tán thành ý kiến :a, đ 
+ Phản đối ý kiến :b,c,d 

- HS hoạt động nhóm 4(nhóm 
trưởng điều khiển) 
- HS lần lượt đọc”Chuyện của bạn 
Đức” 
+  Đức sút bóng trúng bà Doan đang 
gánh hàng làm bà ngã, đổ hàng… 
+  Đức cảm thấy cần phải chịu trách 
nhiệm việc mình đó làm… 
+ Đến gặp bà Doan, xin lỗi… 
+ Có trách nhiệm về việc mình đó 
làm… 
 
 
- HS nghe 
- HS đọc phần ghi nhớ ở SGK 
- HS thảo luận theo nhóm rồi trình 
bày kết quả: 
    Dấu +: a,b,d,g 
    Dấu -: c, đ,e 
- Các nhóm khác nhận xét 
 
- HS lắng nghe 
- HS bày tỏ thái độ bằng cách đưa 
thẻ. 
 
 
- HS trả lời 
- HS lắng nghe 

3.Hoạt động ứng dụng: (3’) 

- Qua câu bài học trên em học được điều gì ? - HS trả lời 
4. HĐ sáng tạo: (2 phút) 

- Về nhà mỗi tổ chuẩn bị đóng vai để xử lý 1 
tình huống ở bài tập3. 

- HS lắng nghe và thực hiện 

 ---------------------------------------------------------------- 

Kĩ thuật 
THÊU DẤU NHÂN ( T1) 

I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: Biết cách thêu dấu nhân 
2. Kĩ năng: Thêu được  mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu 
được ít nhất năm dấu nhân. Đương thêu có thể bị dúm. 
3. Thái độ: Yêu thích sản phẩm làm được. 
4. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm 
mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác 
II. CHUẨN BỊ 
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1. Đồ dùng: 
 - Giáo viên: + Mẫu thêu dấu nhân. 
                           + Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân. 
                           + Bộ khâu thêu lớp 5. 
       - Học sinh: Bộ khâu thêu lớp 5. 
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 
 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành luyện tập 
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

1. Hoạt động khởi động (5’) 

- Cho HS hát 
- Đánh giá đính khuy hai lỗ 
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng 

- HS hát 
- HS nghe 
- HS ghi vở 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) 
* Mục tiêu: Biết cách thêu dấu nhân 
* Cách tiến hành: 
a) Quan sát- nhận xét mẫu: 
- Giáo viên giới thiệu một số mẫu thêu 
dấu nhân. 
- Em hãy nêu ứng dụng của thêu dấu 
nhân. 
 
 
 
b) Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. 
- Cho Học sinh đọc mục II sgk 20, 21. 
- Nêu quy trình thêu dấu nhân ? 
 
 
 
- Giáo viên bao quát chốt lại. 
- Cho Học sinh đọc ghi nhớ sgk (23) 
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS thao 
tác thêu theo quy trình thêu. 
- Gọi học sinh lên làm thử. 
 
 
- Giáo viên giao việc cho học sinh. 

 
- Học sinh quan sát- nhận xét. 
 
- Thêu dấu nhân là cách thêu để tạo thành 
các mũi thêu giống nh giống nhân nối nhau 
liên tiếp. 
- Thêu trên các sản phẩm may mặc như: váy, 
áo, vỏ gối, khăn ăn, khăn trải bàn,  
 
- Học sinh đọc. 
1. Vạch dấu đường thêu dấu nhân. 
2. Thêu dấu nhân theo đường vạch dấu. 
a) Bắt đầu thêu. 
b) Thêu mũi thứ nhất. 
c) Thêu mũi thứ hai. 
- 2 đến 3 học sinh nối tiếp nhau đọc. 
- Học sinh theo dõi. 
 
- Học sinh làm: + vạch dấu đường thêu. 
                         + căng vải vào khung. 
                         + thêu. 
- Học sinh thực hành theo quy trình. 

3. Hoạt động ứng dụng:(3 phút) 

- Hệ thống nội dung. - HS hệ thống 
4. Hoạt động sáng tạo: (2 phút)  
 - HS về nhà thực hành thêu dấu nhân. - Nghe và thực hiện 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Thể dục 

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” 

I. MỤC TIÊU: 
     - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, 
quay phải, quay sau. 
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn” 
IIII..  ĐĐỊỊAA  ĐĐIIỂỂMM    --  PPHHƯƯƠƠNNGG  TTIIỆỆNN::  

--  SSâânn  tthhểể  ddụụcc    

--  TThhầầyy::  ggiiááoo  áánn,,  ssáácchh  ggiiááoo  kkhhooaa,,  đđồồnngg  hhồồ  tthhểể  tthhaaoo,,  ccòòii  ..  

--  TTrròò::  ttrraanngg  pphhụụcc  ggoonn  ggàànngg  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ..  

  IIIIII  ..  NNỘỘII  DDUUNNGG  --  PPHHƯƯƠƠNNGG  PPHHÁÁPP  TTHHỰỰCC  HHIIỆỆNN::  

NNộộii  dduunngg  ĐĐịịnnhh  llưượợnngg  PPhhưươơnngg  pphháápp  ttổổ  cchhứứcc  
II..  MMởở  đđầầuu  66  pphhúútt    
11..  NNhhậậnn  llớớpp    **  
22..  PPhhổổ  bbiiếếnn  nnhhiiệệmm  vvụụ  yyêêuu  ccầầuu  bbààii  
hhọọcc  

22pphhúútt  ****************  
****************  

33..  KKhhởởii  đđộộnngg::  33  pphhúútt  ĐĐộộii  hhììnnhh  nnhhậậnn  llớớpp  
--  HHọọcc  ssiinnhh  cchhạạyy  nnhhẹẹ  nnhhàànngg  ttừừ  
hhàànngg  ddọọcc  tthhàànnhh  vvòònngg  ttrròònn,,  tthhựựcc  
hhiiệệnn  ccáácc  đđộộnngg  ttáácc  xxooaayy  kkhhớớpp  ccổổ  
ttaayy,,  ccổổ  cchhâânn,,  hhôônngg,,  vvaaii  ,,  ggốốii,,  ……  

--  TThhựựcc  hhiiệệnn  bbààii  tthhểể  ddụụcc  pphháátt  ttrriiểểnn  
cchhuunngg  ..  

22xx88  nnhhịịpp  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ĐĐộộii  hhììnnhh  kkhhởởii  đđộộnngg  
ccảả  llớớpp  kkhhởởii  đđộộnngg  ddưướớii  ssựự  đđiiềềuu  

kkhhiiểểnn  ccủủaa  ccáánn  ssựự  
  

IIII..CCơơ  bbảảnn  1188--2200  pphhúútt    

11  ..  ÔÔnn  ĐĐHHĐĐNN  

--  ÔÔnn  ccáácchh  cchhààoo  vvàà  bbááoo  ccááoo……    

--  TTậậpp  hhợợpp  hhàànngg  ddọọcc  ddóónngg  hhàànngg,,  
đđiiểểmm  ssốố,,  đđứứnngg  nngghhiiêêmm,,  nngghhỉỉ,,  
qquuaayy  pphhảảii  ttrrááii,,  đđằằnngg  ssaauu……  

77  pphhúútt  HHọọcc  ssiinnhh  lluuyyệệnn  ttậậpp  tthheeoo  ttổổ  
((nnhhóómm))  

GGVV  nnhhậậnn  xxéétt  ssửửaa  ssaaii  cchhoo  HHSS  
CChhoo    ccáácc  ttổổ  tthhii  đđuuaa  bbiiểểuu  ddiiễễnn  

                            **  
****************  
****************  
****************  

22..  TTrròò  cchhơơii  vvâânn  đđộộnngg    

--  CChhơơii  ttrròò  cchhơơii  cchhạạyy  ttiiếếpp  ssứứcc  

  

  
44--66  pphhúútt  

GGVV  nnêêuu  ttêênn  ttrròò  cchhơơii  hhưướớnngg  ddẫẫnn  
ccáácchh  cchhơơii    

HHSS  tthhựựcc  hhiiệệnn  

IIIIII..  KKếếtt  tthhúúcc::  

--  TTậậpp  cchhuunngg  llớớpp  tthhảả  llỏỏnngg..  

55--77  pphhúútt  **  

******************  
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--  NNhhậậnn  xxéétt  đđáánnhh  ggiiáá  bbuuổổii  ttậậpp  

--  HHưướớnngg  ddẫẫnn  hhọọcc  ssiinnhh  ttậậpp  lluuyyệệnn  ởở  
nnhhàà  

******************  

 ---------------------------------------------------------------- 

                                                            Khoa học 
CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ ? 

I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: Nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ 
nữ mang thai. 
2. Kĩ năng: Giúp đỡ phụ nữ có thai.  
3. Thái độ: Luôn có ý thức giúp phụ nữ có thai. 
4. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người. 
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng: 
     - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh ảnh   
     - Học sinh: Sách giáo khoa.  
2. Phương pháp, kĩ thuậtdạy học: 
      - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi 
học tập. 
     - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,... 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 
 

Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 
1. Hoạt động Khởi động (3’)  
- Cho HS tổ chức trò chơi "Hỏi nhanh- 
Đáp đúng" với câu hỏi sau: 
+ Nêu quá trình thụ tinh 
+ Mô tả một vài giai đoạn phát triển của 
thai nhi 
- Nhận xét. 
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 

- HS tổ chức trò chơi và cho các bạn 
chơi. 
 
 
 
- HS nghe 
- HS ghi vở 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (28 phút) 
* Mục tiêu: Nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ 
nữ mang thai. 
* Cách tiến hành: 
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* HĐ1: Phụ nữ có thai nên và không nên 
làm gì ?  
- Y/c HS Quan sát H1, 2, 3, 4 
- Thảo luận theo nhóm 4 điền vào phiếu 
học tập 
- Yêu cầu ghi vào phiếu:  
- Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? 
Tại sao? 
- Kết luận: Sử dụng mục bạn cần biết 
trang 12 SGK 
*HĐ2: Trách nhiệm của mọi thành viên 
trong gia đình với phụ nữ có thai. 
Thảo luận câu hỏi:   
- Mọi người trong gia đình cần phải làm gì 
để thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với 
phụ nữ có thai? Việc làm đó có ý nghĩa gì? 
- Y/c đóng vai thể hiện 
 
 
- Kết luận sử dụng mục bạn cần biết trang 
13 SGK 

 
 
- Chia 4 nhóm, thảo luận và ghi vào 
phiếu. 
 
- Đại diện nhóm lên trình bày 
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm 
khác 
- HS đọc 
 
 
 
- Quan sát hình 5,6,7 trang 123 SGK 
- Thảo luận theo cặp 
- Trình bày trước lớp 
- Nhận xét bổ sung 
- Nhóm trưởng phân vai, đóng vai 
- Trình diễn trước lớp 
- Nhận xét bổ sung 
- HS nhắc lại kết luận 
 

3.Hoạt động ứng dụng: (2’) 

- Thi đua: (2 dãy) Kể những việc nên làm 
và không nên làm đối với người phụ nữ có 
thai? 

- HS thi đua kể tiếp sức.  

4. HĐ sáng tạo: (2 phút) 

- Dặn chuẩn bị tiết sau:Từ lúc sơ sinh đến 
tuổi dậy thì. 

- HS nghe và thực hiện 

---------------------------------------------------------------- 

Khoa học 
TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ                  

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Biết các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi 
dậy thì. 
2. Kĩ năng: Nêu được một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy 
thì. 
3. Thái độ: Tự tìm hiểu về sự phát triển của cơ thể. 
4. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận 
dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người. 
II. CHUẨN BỊ 
1. Đồ dùng: 
     - Giáo viên: Sách giáo khoa, hình trang 14,15 SGK 
     - Học sinh: Sách giáo khoa, Ảnh của bản thân hoặc trẻ em từng lứa tuổi 
2. Phương pháp, kĩ thuậtdạy học: 
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      - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi 
học tập. 
     - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não,... 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 
1. Hoạt động Khởi động: (5’) 
- Cho HS tổ chức trò chơi "Gọi thuyền" với các 
câu hỏi: 
+ Nêu các quá trình của sự thụ thai ? 
+ Phụ nữ mang thai thường được chia ra làm 
mấy thời kì ? 
+ Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? 
+ Chúng ta phải làm gì để thể hiện sự quan tâm 
đối với phụ nữ có thai? 
- Nhận xét. 
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 

-  HS chơi trò chơi 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nghe 
- HS ghi vở 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (27 phút) 
* Mục tiêu: Biết các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi 
dậy thì. 
* Cách tiến hành: 
* HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm của em bé trong 
ảnh sưu tầm được. 
- Yêu cầu HS đem ảnh và giới thiệu 
 
 
 
* HĐ 2 : Tìm hiểu đặc điểm chung của trẻ em 
từng giai đoạn. 
- Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” 
- GV chia lớp thành  nhóm 4 em và giới thiệu 
trò chơi, cách chơi. 
- Tổ chức cho HS chơi. 
 
- Chốt lại nội dung 
 
* HĐ3:Tầm quan trọng của tuổi dậy thì. 
- Yêu cầu: HS hoạt động theo nhóm 4, nội 
dung: 
+ Đọc thông tin và quan sát trang 4; 5 trong 
SGK. 
+ Tuổi dậy thì xuất hiện khi nào? 
+ Bạn có biết tuổi dậy thì là gì không? 
+Tại sao nói là tuổi dậy thì có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người? 
- Yêu cầu đại diện nhóm trả lời,  

 
 
- HS giới thiệu ảnh sưu tầm trẻ 
em hoặc bản thân mình trước 
lớp: Lúc mấy tuổi? Đã biết làm 
những gì? 
 
 
- Đọc thông tin tìm thông tin ứng 
lứa tuổi nào viết nhanh đáp án 
vào bảng 
- HS chơi 
- Đáp án: 1-b; 2-a; 3-c 
- Nhận xét 
 
 
- Nhóm trưởng điều khiển 
 
- Đọc thông tin trang 15 trả lời 
câu hỏi. 
 
 
 
 
- HS thảo luận nhóm tìm ra câu 
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- GV nhận xét chốt lại: 
*Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối 
với cuộc đời của mỗi con người vì đây là thời 
kì có nhiều thay đổi nhất: Cơ thể phát triển 
nhanh về cân nặng và chiều cao; con gái xuất 
hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất 
tinh; biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối 
quan hệ xã hội. 

trả lời 
- HS nêu kết luận 

3. Hoạt động ứng dụng: (2’) 
- Chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời ? - HS trả lời 
4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút) 
- Tìm hiểu về giai đoạn tuổi dậy thì để có sự 
chuẩn bị tốt nhất khi chúng ta bước vào giai 
đoạn này. 

- HS nghe và thực hiện 

 

---------------------------------------------------------------- 
Sinh hoạt lớp - Giáo dục ngoài giờ 

NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 
I. MỤC TIÊU:   
   Giúp HS: 
- Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn trong tuần qua ; Có ý thức 
khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm. 
- Nắm được nhiệm vụ tuần 3 
II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần 
- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
Hoạt động 1: Khởi động            
        - HS hát tập thể 1 bài.  
Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp  
        - 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên. 
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến. 
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban. 
       - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm. 
*. Ưu điểm: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*Nhược điểm:  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 3  
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  - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ 
  - Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới. 
  - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. 
  - Tham gia tích  cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức. 
Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................ 

------------------------------------------------------- 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

I. MỤC TIÊU: Giúp HS: 
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần. 
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.  
- Biết được phương hướng tuần tới. 
- GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.  
- Biết được truyền thống nhà trường. 
- Thực hiện an toàn giao thông khi đi ra đường. 

II. CHUẨN BỊ: 
- GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS trong tuần 
- HS: Các mảng chuẩn bị nội dung. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 
1. Lớp hát đồng ca 
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần: 

- 3 dãy trưởng lên nhận xét hoạt động của dãy trong tuần qua. Tổ viên đóng 
góp ý kiến. 

- Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo 
cáo về hoạt động của Ban. 

- CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua các dãy. Đề nghị danh sách 
tuyên dương, phê bình thành viên của lớp. 

- GV nhận xét chung: 
    + Nề nếp:..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

    + Học tập: .................................................................................................... 
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.......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời 
hay làm việc tốt. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
4. Tuyên dương – Nhắc nhở: 

       - Tuyên dương:....................................................................................................... 

       - Phê bình :............................................................................................................. 


